
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: 
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 
Thời gian thực hiện: 5 tuần từ ngày 24/02/2025 đến ngày 28/03/2025
Người thực hiện: Phan Thị Yến.
Lớp: Bé A.
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	1. Phát triển thể chất

	5. Trẻ biết thực hiện được một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:
- Rửa tay, lau mặt, súc miệng.
- Tháo tất, cởi quần, áo….
	- Làm quen cách đánh răng, lau mặt             
- Tập rửa tay bằng xà phòng
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
- GDKNS: Đánh răng đúng cách
                  Bé đi tất, đi giày
                  Tập cởi quần, áo
	- Hoạt động vệ sinh: rửa tay, lau mặt, súc miệng 
- Hoạt động chiều: GDKNS:Bé đi tất, đi giày

	12. Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
     + Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực
- Lưng, bụng, lườn:
     + Cúi về phía trước
     + Quay sang trái, sang phải
+ Nghiêng người sang trái, sang phải
- Chân:
     + Bước lên phía trước; Bước sang ngang; Ngồi xổm, đứng lên; Bật tại chỗ
 + Co duỗi chân
	+ HĐ thể dục sáng:
- BTPTC: Gà trống mèo con và cún con

	14. Trẻ kiểm soát được vận động: Đi, chạy
	- Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc
- Đi  trong  đường hẹp đầu đội túi cát

	* Hoạt động học
- Chạy thay đổi theo đường zíc zắc
- Đi  trong  đường hẹp đầu đội túi cát


	15. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: đập, chuyền

	  - Đập bắt bóng bằng 2 tay
- Chuyền bóng qua đầu

	* Hoạt động học
  + Đập bắt bóng bằng 2 tay
+ Chuyền bóng qua đầu

	16. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 

	- Ném trúng đích ngang (Xa 1,5m)

	*Hoạt động học
 - Ném trúng đích ngang (Xa 1,5m)

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	25. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật. 
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật
+ Con vật nuôi trong gia đình ( gia súc)
+ Con vật nuôi trong trong rừng
+ Con vật sống dưới nước
+ Côn trùng- chim
	* Hoạt động học
+ Con vật nuôi trong gia đình 
( gia súc)
+ Con vật sống trong rừng
+ Con vật sống dưới nước
+ Côn trùng - chim

	26. Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình
	- Chơi đóng vai (Bắt chước các hành động của những con vật.
- Hát các bài hát con vật...
- Vẽ, xé, dán, nặn con vật, đồ dùng, đồ chơi...
	- Hoạt động góc
 - Hoạt động ngoài trời..

	33. Trẻ nhận dạng và gọi tên  các hình: Tròn, vuông, tam giác, chữ nhật
	- Nhận biết: Hình tam giác - hình chữ nhật

	* Hoạt động học
+Nhận biết: Hình tam giác - hình chữ nhật


	32. Trẻ  biết so sánh  hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: To hơn/nhỏ hơn; dài hơn/ngắn hơn; cao hơn/thấp hơn; bằng nhau
	- So sánh 2 đối tượng về kích thước
+ So sánh về chiều rộng của 2 đối tượng và nói được từ: Rộng hơn, hẹp hơn.
	* Hoạt động học
+ So sánh về chiều rộng của 2 đối tượng và nói được từ: Rộng hơn, hẹp hơn.

	39. Trẻ kể tên một số lễ hội qua trò chuyện, tranh ảnh…
	* Lễ hội: 
- Vui ngày hội 8/3 

	* Hoạt động học
KPKH + Vui ngày hội 8/3 
Trò chuyện sáng bằng phương pháp UniCons

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	42. Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: 
	- Các con vật: Chó, mèo; sư tử; cá chép...

	- Hoạt động học
Hoạt động góc

	49. Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...

	Rong và cá , Con trâu (Võ Quảng); + Đàn gà con

	* Hoạt động học
+ Đàn gà con (Phạm Hổ); 
+ Rong và cá


	51. Trẻ  biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	Bác gấu đen và 2 chú thỏ (Dương Đình Hy); Chú vịt xám (Thu Thủy;  Chú gà trống kiêu căng;Ba con gấu (Minh Trang); 
	* Hoạt động học
+ Ba chú lợn nhỏ (Phạm Thị Sửu, Đặng Thu Quỳnh)
+ Bác gấu đen và 2 chú thỏ (Dương Đình Hy); 
- Chú gà trống kiêu căng
- Đôi bạn tốt.
* Hoạt động chiều
+ Chú vịt xám (Thu Thủy); Ba con gấu (Minh Trang); 

	54. Trẻ thích vẽ, “viết” nguệch ngoạc
	- Vẽ, “viết” nguệch ngoạc…
+ Hướng viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	*Hoạt động góc
-Vẽ các con vật

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	57. Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao:  Xếp cất gối, xếp cất ghế, xếp khăn, xếp đồ chơi, chia giấy vẽ…
KNS: Trẻ tự mặc quần áo
	- Hoạt động góc
+Trẻ tự xếp ĐDĐC
- Hoạt động vệ sinh
- Hoạt động ngoài trời

	62. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ
	Một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi; không tranh giành đồ chơi; để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; vâng lời bố mẹ, cô giáo... 
- Chờ đến lượt.
- Chơi hòa thuận với các bạn
	- Hoạt động góc
- Hoạt động vệ sinh
- Hoạt động ngoài trời

	66. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.
	-Quan sát các cảnh vật thiên nhiên, chăm sóc cây cối trong khu vực trường, ở nhà... 
- Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối
	- Hoạt động ngoài trời 
+Chăm sóc vườn rau

	5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	69. Trẻ chú ý nghe, thích  được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu chuyện
	Gà gáy le te (Dân ca Cống khao); Chú voi con ở Bản Đôn (Phạm Tuyên); Con cò (Xuân Giao); Tôm cá cua thi tài (Hoàng Thị Dinh); Cò lả (Dân ca Bắc bộ); Lý con sáo Gò Công...
	* Hoạt động học: Nghe hát: Gà gáy le te (Dân ca Cống khao); Tôm cá cua thi tài (Hoàng Thị Dinh); 
- Hoạt động chiều: Chú voi con ở Bản Đôn (Phạm Tuyên)

	70. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	; Gà trống, mèo con và cún con (Thế Vinh); Con gà trống (Hà Hải); Cá vàng bơi (Tân Huyền)... quà 8/3

	* Hoạt động học: +Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con (Thế Vinh),
Cá vàng bơi (Tân Huyền)...
quà  8/3
+VĐTN: : Con gà trống (Hà Hải)
- Biểu diễn cuối chủ đề

	71. Trẻ vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ)
	
	

	72. Trẻ vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản
	- Vẽ tô màu con gà con, tô màu con hươu cao cổ...

	* Hoạt động học
+ Vẽ tô màu con gà con
+ tô màu con hươu cao cổ...

	73. Trẻ xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	- Xé dán con sứa
- Cắt dán con cá
- Trang trí con sao biển
	* Hoạt động học
+ Cắt dán con cá
- Hoạt động Chiều
+ Làm vở thủ công
+ Xé dán con sứa
+ Trang trí con sao biển



Người thực hiện                                                               Ban giám hiệu duyệt


Phan Thị Yến                                                                        Lê Thị Bích Nga














    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: TUẦN 23
CHỦ ĐỀ:  Con vật nuôi trong gia đình 
Thời gian thực hiện từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2025
	Thứ
HĐ
	THỨ 2
24/02
	THỨ 3
25/02
	THỨ4
26/02
	THỨ 5
27/02
	THỨ 6
28/02

	ĐÓN TRẺ
THỂ DỤC
SÁNG
	- Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp
- Điểm danh –TC-TDS : Tập theo nhạc bài “ Gà trống mèo con và cún con ”

	
HOẠT
ĐỘNG
HỌC
	      PTNT
KPXH
Động vật nuôi trong gia đình 
( gia súc)
	PTTC
Thể dục
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
	PTNN
Văn học
Truyện
Ba chú lợn nhỏ

	PTNT 
Tạo hình
Vẽ tô màu con gà con
	PTTM
Âm nhạc
- Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con (Thế Vinh); (NDTT)
- TCAN : Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ. (NDKH)

	
CHƠI NGOÀI TRỜI
	 - HĐCMĐ: Trò chuyện về chủ đề, quan sát thời tiết, quan sát bồn hoa, quan sát vườn rau ,  quan sát cây bằng lăng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Mèo và chim sẻ, bóng tròn to, bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn
- Hoạt động tập thể: Giao lưu trò chơi kéo co ( thứ 2)

	
CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc phân vai: Người đầu bếp giỏi, bán hàng, bán con giống, thức ăn các con vật, bác sỹ thú y
- Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi
- Góc nghệ thuật: Tô màu vẽ tranh về động vật, múa hát,đọc thơ, kể chuyện về động vật. Làm đồ dùng từ nguyên vật liệu phế thải.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh ở góc thiên nhiên của lớp
- Góc học tập: Xem tranh các con vật, chơi lô tô các con vật, đếm các con vật, xem tranh ảnh và kể chuyện theo tranh.
+ GDKNS: Tập nhổ cỏ.

	ĂN NGỦ
	- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn;
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 
miệng sau khi ăn

	
  HOẠT
 ĐỘNG 
CHIỀU
	- Hướng dẫn trò chơi: Mèo và chim sẻ
	- Làm quen bài thơ: Con trâu (Võ Quảng); 

	- Sinh hoạt chuyên môn trường 

	- Thực hiện vở toán

	- Vui văn nghệ, vệ sinh nhóm lớp, nêu gương cuối tuần 


                                           Người thực hiện: Phan Thị Yến.
                                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: Tuần 24
CHỦ ĐỀ: BÉ VUI NGÀY HỘI 8/3
Thời gian thực hiện từ ngày 03/03 đến 07/03/2025
	    Thứ
Ngày
	THỨ2
03/03
	THỨ 3
04/03
	THỨ 4
05/03
	THỨ 5
06/03
	THỨ6
07/03

	ĐÓN TRẺ
THỂ DỤC
SÁNG
	- Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Tập theo nhạc bài hát : “ Gà trống mèo con và cún con”.

	



HOẠT
ĐỘNG
HỌC 
	PTNT
KPXH
Trò chuyện sáng bằng phương pháp UniCons
	PTTC
Thể dục
 - Chuyền bóng qua đầu
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
	PTNN
Truyện
Chú gà trống kiêu căng

	PTNT
    Toán
So sánh về chiều rộng của 2 đối tượng và nói được từ: Rộng hơn, hẹp hơn.
	PTTM
Âm nhạc
DH: Quà ngày 8/3 (NDTT)
TCAN: Nghe âm thanh đoán tên bạn hát (NDKH)

	CHƠI 
NGOÀI
TRỜI

	- HĐCMĐ: Trò chuyện về chủ đề, quan sát thời tiết, quan sát bồn hoa, quan sát cây vú sữa, quan sát cây phượng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, kéo co
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích
- Hoạt động tập thể: Giao lưu trò chơi dân gian kéo co (Thứ 5)
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn

	CHƠI 
HOẠT
ĐỘNG Ở CÁC 
GÓC
	- Góc phân vai: Người đầu bếp giỏi.bán hàng: bán con giống, thức ăn các con vật- bác sỹ thú y
- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú
- Góc nghệ thuật: Tô màu vẽ tranh về động vật, múa hát, đọc thơ , kể chuyện về chủ đề động vật. Làm đồ dùng từ nguyên vật liệu phế thải.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh ở góc thiên nhiên của lớp
- Góc học tập - sách: Xem tranh các hoạt động ngày 8/3t, xem tranh ảnh và kể chuyện theo tranh.
KNS: Tập cho trẻ xếp áo ấm vào cặp.

	ĂN NGỦ
	Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn;
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	
HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU
	- Hướng dẫn trò chơi: Cáo và thỏ
- Vệ sinh trả trẻ
	- Làm quen câu chuyện: Chú gà trống kiêu căng
- Vệ sinh trả trẻ
	Ôn câu chuyện Chú gà trống kiêu căng
 - Vệ sinh trả trẻ
	- Làm quen bài hát: Quà ngày 8/3
- Vệ sinh trả trẻ
	- Lao động vệ sinh 
- Nêu gương 
cuối tuần


                                                    Người thực hiện: Phan Thị Yến
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: Tuần 24.
CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Thời gian thực hiện từ ngày 10/03 đến 14/03/2025
Người thực hiện: Phan Thị Yến
	        Thứ     
HĐ
	THỨ 2
10/03
	THỨ 3
11/03
	THỨ 4
12/03
	THỨ 5
13/03
	THỨ6
14/03

	ĐÓN TRẺ
THỂ DỤC
SÁNG
	- Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- TDS : Tập theo nhạc bài hát : Gà trống mèo con và cún con.

	



HOẠT
ĐỘNG
HỌC .
	PTNT
KPXH
Động vật  sống trong rừng
	PTTC
Thể dục
 - Ném trúng đích ngang (Xa 1,5m
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	PTNT
    Toán
Nhận biết: Hình tròn - hình vuông.
	PTNT
Tạo hình

Tô màu con hươu cao cổ

	PTTM
Âm nhạc
NH: Chú voi con ở bản Đôn.(NDTT)
VĐTN: Tôm, cua cá thi tài (NDKH)

	
CHƠI NGOÀI TRỜI
	- HĐCMĐ: Trò chuyện về chủ đề, quan sát thời tiết, quan sát bồn hoa, quan sát cây vú sữa, quan sát cây phượng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, kéo co
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích
- Hoạt động tập thể: Giao lưu văn nghệ (Thứ 5)
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn

	CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc phân vai: Người đầu bếp giỏi.bán hàng: bán con giống, thức ăn các con vật- bác sỹ thú y
- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú
- Góc nghệ thuật: Tô màu vẽ tranh về động vật, múa hát, đọc thơ , kể chuyện về chủ đề động vật. Làm đồ dùng từ nguyên vật liệu phế thải.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh ở góc thiên nhiên của lớp
- Góc học tập - sách: Xem tranh các con vật, chơi lô tô các con vật, đếm các con vật, xem tranh ảnh và kể chuyện theo tranh.
KNS: Tập cho trẻ xếp quần áo vào cặp.

	ĂN NGỦ
	- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn;
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	
HOẠT 
 ĐỘNG
   CHIỀU
	- Hướng dẫn trò chơi: Mèo và chim sẻ
- Vệ sinh trả trẻ
	- Làm quen câu chuyện: + Ba con gấu (Minh Trang) 
- Vệ sinh trả trẻ
	- Ôn bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn (Phạm Tuyên)
- Vệ sinh trả trẻ
	- Thực hiện vở thủ công : Xé dán con sứa
- Vệ sinh trả trẻ
	- Lao động vệ sinh trong lớp và sân trường
- Nêu gương cuối tuần


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: Tuần 26
  CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thời gian thực hiện từ ngày 13/03 đến 17/03/2023
	   Thứ        
HĐ
	THỨ2
25/11
	THỨ 3
26/11
	THỨ 4
27/11
	THỨ 5
28/11
	THỨ6
29/11

	ĐÓN TRẺ
TDS
	- Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Cho trẻ chơi tự chọn
- TDS : Cô và trẻ tập bài : “ Gà trống mèo con và cún con”.

	



HOẠT
ĐỘNG
HỌC
	PTNT
KPXH
Động vật sống dưới nước
	PTTC
Thể dục
+ Đập bắt bóng bằng 2 tay
	PTNN
Thơ
Rong và cá
	PTNT
Tạo hình
+ Cắt dán con cá
 
	PTTM
Âm nhạc
Dạy hát: 
Cá vàng bơi (Tân Huyền).. ( Ndtt)
TCAN: Đoán tên bạn hát ( ndkh)

	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- HĐCMĐ: Trò chuyện về chủ đề, Quan sát con cá, quan sát thời tiết, quan sát bồn hoa, quan sát cây vú sữa, 
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, kéo co
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn
- HĐ tập thể: Giao lưu trò dân gian ( Thứ 5)

	CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc phân vai: Người đầu bếp giỏi, bán hàng, bán con giống, thức ăn các con vật- bác sỹ thú y
- Góc xây dựng: Xây ao cá
- Góc nghệ thuật: Tô màu vẽ tranh về động vật, múa hát,đọc thơ , kể chuyện về chủ đề động vật .  làm đồ dùng từ nguyên vật liệu phế thải.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh ở góc thiên nhiên của lớp
- Góc học tập: xem tranh các con vật, chơi lô tô các con vật, đếm các con vật, xem tranh ảnh và kể chuyện theo tranh
KNS: Kỹ năng tránh xa những chỗ nguy hiểm.

	ĂN NGỦ
	- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn;
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	
HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU
	- Hướng dẫn trò chơi: Thả đỉa ba ba
- Vệ sinh trả trẻ
	- Làm quen bài thơ: Rong và cá
- Vệ sinh trả trẻ
	- Thực hiện vở thủ công : Trang trí con sao biển
- Vệ sinh trả trẻ
	 - Làm quen bài hát: Cá vàng bơi
- Vệ sinh trả trẻ
	- Lao động vệ sinh trong lớp và sân trường
- Nêu gương cuối tuần


Người thực hiện: Phan Thị Yến
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: Tuần 27
  CHỦ ĐỀ: Côn trùng - Chim
Thời gian thực hiện từ ngày 24/03 đến 28/03/2025
	    Thứ
Ngày
	THỨ2
24/03
	THỨ 3
25/03
	THỨ 4
26/03
	THỨ 5
27/03
	THỨ6
28/03

	ĐÓN TRẺ
THỂ DỤC
SÁNG
	- Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Tập theo nhạc bài hát : “ Gà trống mèo con và cún con”.

	



HOẠT
ĐỘNG
HỌC 
	PTNT
KPXH
Côn trùng - Chim
	PTTC
Thể dục
+ Đập bắt bóng bằng 2 tay
	PTNN
Truyện
Đôi bạn tốt
	PTNN
Thơ
 Ong và bướm.
	PTTM
Âm nhạc
BDANCCĐ(TT)
Gà trống mèo con và cún con – Chú voi con ở Bản Đôn-Cá vàng bơi.
-NH: Tôm cá cua thi tài

	CHƠI 
NGOÀI
TRỜI


	- HĐCMĐ: Trò chuyện về chủ đề, Quan sát con cá, quan sát thời tiết, quan sát bồn hoa, quan sát cây vú sữa, 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, kéo co
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích
- Cô bao quát trẻ chơi an toàn
- HĐ tập thể: Giao lưu âm nhạc ( Thứ 5)

	CHƠI 
HOẠT
ĐỘNG Ở CÁC 
GÓC
	- Góc phân vai: Người đầu bếp giỏi, bán hàng, bán con giống, thức ăn các con vật- bác sỹ thú y
- Góc xây dựng: Xây ao cá
- Góc nghệ thuật: Tô màu vẽ tranh về động vật, múa hát,đọc thơ , kể chuyện về chủ đề động vật .  làm đồ dùng từ nguyên vật liệu phế thải.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh ở góc thiên nhiên của lớp
- Góc học tập: xem tranh các con vật, chơi lô tô các con vật, đếm các con vật, xem tranh ảnh và kể chuyện theo tranh
*KNS: Cho trẻ tự mặc quần,áo.

	ĂN NGỦ
	Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn;
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	
HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU
	 - Hướng dẫn trò chơi: Thả đỉa ba ba
- Vệ sinh trả trẻ
	- Làm quen bài thơ: Rong và cá
- Vệ sinh trả trẻ
	Sinh hoạt chuyên môn- 
- Vệ sinh trả trẻ n
	- Thực hiện vở thủ công : Trang trí con sao biển
- Vệ sinh trả trẻ
	- Lao động vệ sinh 
- Nêu gương 
cuối tuần


Người thực hiện: Phan Thị Yến
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